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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 15/2019/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán  

của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY 

(Từ ngày 07 ñến ngày 09 tháng 12 năm 2019) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;   

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2012/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính 

phủ về cơ chế hoạt ñộng, cơ chế tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp y tế công lập 

và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;  

Căn cứ Nghị ñịnh 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2019/Nð-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ quy ñịnh mức lương cơ sở ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang; 

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy 

ñịnh mức tối ña khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số 
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trường hợp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy ñịnh mức tối ña khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh trong một số trường hợp; 

 Xét Tờ trình số 4994/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Nghị quyết về việc quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 

726/BC-HðND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng 

nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại 

kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 

Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành 

y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) ðối tượng áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 

30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung bởi Thông tư số 

14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế).  

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ 

Chí Minh thực hiện chức năng khám, chữa bệnh, gồm: Bệnh viện thành phố; khu 

ðiều trị; bệnh viện quận/huyện; Trung tâm y tế quận/huyện; Trạm y tế phường, xã/thị 
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trấn; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng ñi 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

ðiều 2. Về mức giá thu 

1. Thực hiện 100% mức tối ña khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước quy ñịnh tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Bộ Y tế (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 

05/7/2019 của Bộ Y tế) chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này, cụ thể 

như sau: 

Phụ lục I: Giá dịch vụ khám bệnh. 

Phụ lục II: Giá dịch vụ ngày giường bệnh. 

Phụ lục III: Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện. 

Phụ lục IV: Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật y tế. 

2) ðối với một số trường hợp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4 Thông tư 37/2018/TT-

BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế như sau: 

a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, 

chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám 

bệnh, chữa bệnh ñã ñược xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương 

ñương; 

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa ñược phân hạng: áp dụng mức giá của 

bệnh viện hạng IV; 

c) ðối với phòng khám ña khoa khu vực: 

Trường hợp ñược cấp giấy phép hoạt ñộng bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy 

ñịnh tại khoản 12 ðiều 11 Nghị ñịnh 155/2018/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện 

hạng IV; 

Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp 

dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. ðối với trường hợp ñược Sở Y tế quyết ñịnh có 
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giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của 

bệnh viện hạng IV. Số ngày ñược thanh toán tối ña 03 ngày/người/ñợt ñiều trị. Không 

thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp ñã thanh toán tiền giường lưu. 

d) Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 

Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ 

thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III của Nghị quyết này; 

ðối với các trạm y tế ñược Sở Y tế quyết ñịnh có giường lưu: áp dụng mức giá 

bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. ðẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, thông tin ñể người dân biết, nắm ñược việc ñiều chỉnh giá dịch vụ y tế theo 

Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế. 

Niêm yết công khai bảng giá dịch vụ tại cơ sở khám bệnh (như tại Khoa khám 

bệnh, nơi ñón tiếp, nơi thanh toán viện phí, trên Website của ñơn vị) ñể người bệnh 

biết, thuận lợi cho việc thực hiện. ðồng thời cải tiến khâu thu, thanh toán viện phí; bố 

trí khu vực ñón tiếp và nhân viên hướng dẫn người bệnh, người nhà bệnh nhân khi 

làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh. 

Chỉ ñạo các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ 

người dân. 

Tiếp tục vận ñộng và có giải pháp phù hợp ñể tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế. 

2. Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ ñại biểu và ñại 

biểu Hội ñồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 06/2017/NQ-HðND ngày 06 tháng 7 

năm 2017 của Hội ñồng nhân dân Thành phố quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

quản lý. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ 

họp thứ mười bày thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2020./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Lệ 

  


